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	UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Số: 652/TTr-UBTVQH13


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 15  tháng 5 năm 2014


TỜ TRÌNH 

Về dự kiến điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh
nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII, năm 2014 và
Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2015 
     Kính thưa các vị đại biểu Quốc hội,

Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật, trên cơ sở Tờ trình số 57/TTr-CP ngày 14/3/2014 của Chính phủ, đề nghị của các cơ quan, tổ chức, đại biểu Quốc hội về xây dựng luật, pháp lệnh, Báo cáo thẩm tra số 2364/BC-UBPL13 ngày 15/4/2014 của Uỷ ban pháp luật, ý kiến của Hội đồng dân tộc và các Uỷ ban của Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội đã thảo luận và dự kiến điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII, năm 2014 và Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2015.

Uỷ ban thường vụ Quốc hội xin trình Quốc hội dự kiến điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII, năm 2014 và Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2015 như sau:

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG LUẬT, PHÁP LỆNH TỪ THÁNG 6/2013 ĐẾN NAY; DỰ KIẾN ĐIỀU CHỈNH CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG LUẬT, PHÁP LỆNH NĂM 2014 
1. Về tình hình thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh từ tháng 6/2013 đến nay

Thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh, tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội đã thông qua Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Nghị quyết quy định một số điểm thi hành Hiến pháp, 8 luật, 04 nghị quyết có chứa quy phạm pháp luật và cho ý kiến 10 dự án luật khác; Ủy ban thường vụ Quốc hội đã thông qua 02 pháp lệnh. Theo Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2014 đã được điều chỉnh, tại kỳ họp thứ 7 (tháng 5/2014), Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 11 luật, Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2015 và cho ý kiến về 17 dự án luật khác. Đến nay, các dự án luật trình Quốc hội thông qua và cho ý kiến đã được chuẩn bị bảo đảm điều kiện trình Quốc hội.

 Ủy ban thường vụ Quốc hội nhận thấy, thời gian qua, Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các đại biểu Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan, tổ chức hữu quan đã có nhiều cố gắng trong việc xây dựng luật, pháp lệnh, góp phần nâng cao chất lượng, bảo đảm tiến độ chuẩn bị các dự án. Công tác xây dựng pháp luật đã có những chuyển biến tích cực, về cơ bản đáp ứng được yêu cầu quản lý nhà nước, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và hội nhập kinh tế quốc tế. Kỷ luật, kỷ cương trong xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật, đặc biệt là việc ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật, pháp lệnh, nghị quyết được tăng cường.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được thì việc lập, triển khai thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh còn những hạn chế như: một số dự án trình Ủy ban thường vụ Quốc hội, Quốc hội không theo đúng tiến độ đã đề ra; số lượng các dự án đề nghị điều chỉnh, bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh vẫn còn nhiều; tình trạng “tồn đọng” văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh đã giảm nhưng vẫn còn; chất lượng chuẩn bị một số dự án còn hạn chế. Việc gửi tài liệu của nhiều dự án cho cơ quan thẩm tra, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Quốc hội không đúng thời gian theo quy định nên ảnh hưởng đến tiến độ chung thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh, cũng như Chương trình làm việc của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Quốc hội. 
Vì vậy, Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và các cơ quan có thẩm quyền cần đề cao nhiệm vụ xây dựng pháp luật, thể chế hóa các nghị quyết của Đảng và thi hành Hiến pháp là nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong hoạt động của cơ quan mình; cần tập trung đầu tư nhân lực, vật lực và các điều kiện khác cho công tác xây dựng pháp luật; tổ chức nghiên cứu, tổng kết thi hành pháp luật, khảo sát thực tiễn, xây dựng dự thảo văn bản để bảo đảm tiến độ và chất lượng của dự án luật, pháp lệnh. 

2. Về đề nghị điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2014 

2.1. Về đề nghị lùi thời hạn trình Quốc hội dự án Luật tổ chức Chính phủ (sửa đổi), Luật ngân sách nhà nước (sửa đổi), Luật tổ chức chính quyền địa phương và bổ sung dự án Luật đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt  

Theo Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2014, dự án Luật tổ chức Chính phủ (sửa đổi), Luật ngân sách nhà nước (sửa đổi) dự kiến trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 7 và thông qua tại kỳ họp thứ 8, dự án Luật tổ chức chính quyền địa phương dự kiến trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 8. Đến nay, Chính phủ đề nghị lùi thời hạn trình ba dự án này một kỳ họp Quốc hội để có thêm thời gian tiếp tục nghiên cứu, cụ thể hóa một số quy định mới của Hiến pháp, bảo đảm tính khả thi và chất lượng của các dự án. 
Ủy ban thường vụ Quốc hội nhận thấy, việc trình dự án Luật tổ chức chính quyền địa phương như Nghị quyết của Quốc hội đã là chậm so với yêu cầu trình Quốc hội xem xét cùng với các dự án luật về tổ chức bộ máy nhà nước. Bên cạnh đó dự án Luật này còn liên quan đến nội dung của một số dự án luật khác, như Luật ngân sách nhà nước (sửa đổi), Luật phí, lệ phí, Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Vì vậy, để bảo đảm tính thống nhất trong hệ thống pháp luật, Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị giữ tiến độ việc trình Quốc hội dự án Luật tổ chức chính quyền địa phương tại kỳ họp thứ 8. Đồng thời, đề nghị Quốc hội bổ sung dự án Luật  đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt vào kỳ họp thứ 8 để xem xét đồng thời với dự án Luật tổ chức chính quyền địa phương.

Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội chấp nhận đề nghị của Chính phủ lùi thời hạn trình dự án Luật tổ chức Chính phủ (sửa đổi), Luật ngân sách nhà nước (sửa đổi) một kỳ họp Quốc hội nhằm bảo đảm chất lượng chuẩn bị để trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 8. 

2.2. Về đề nghị bổ sung các dự án

- Chính phủ đề nghị bổ sung dự án Luật hộ tịch vào Chương trình năm 2014, cho ý kiến tại kỳ họp thứ 7, thông qua tại kỳ họp thứ 8:

Đây là dự án luật đã được đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2012, 2013, tại phiên họp thứ 20 (tháng 8/2013), Ủy ban thường vụ Quốc hội đã xem xét, cho ý kiến và nhận thấy còn một số vấn đề của dự án chưa đủ cơ sở quy định và ý kiến chưa thống nhất nên đã quyết định rút khỏi Chương trình. Hiện nay, dự án Luật này đã được chuẩn bị bảo đảm đủ điều kiện trình Quốc hội cho ý kiến. Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội cho bổ sung dự án Luật này vào Chương trình như đề nghị của Chính phủ.
- Chính phủ đề nghị bổ sung các dự án Luật an toàn thông tin, Luật thú y, Luật dân số; Kiểm toán nhà nước đề nghị bổ sung dự án Luật kiểm toán nhà nước (sửa đổi) vào Chương trình năm 2014 để cho ý kiến tại kỳ họp thứ 8.

Ủy ban thường vụ Quốc hội nhận thấy, theo Kế hoạch triển khai thi hành Hiến pháp thì tiến độ trình Quốc hội xem xét, thông qua các dự án Luật an toàn thông tin (năm 2014-2015), Luật thú y (năm 2015), Luật dân số (năm 2015-2020), Luật kiểm toán nhà nước (sửa đổi) (tháng 10/2014). Bên cạnh đó, số lượng dự án cần phải xem xét trong kỳ họp thứ 8 khi chưa bổ sung đã là rất lớn với 17 dự án thông qua, 11 dự án cho ý kiến. Do đó, căn cứ vào mức độ ưu tiên ban hành, tiến độ chuẩn bị và thời gian xem xét, thông qua, Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội cho bổ sung dự án Luật an toàn thông tin, Luật kiểm toán nhà nước (sửa đổi), Luật thú y vào Chương trình năm 2014; dự án Luật dân số đề nghị đưa vào Chương trình năm 2015. 

- Chính phủ đề nghị bổ sung dự án Luật sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 13 của Luật quốc tịch Việt Nam vào Chương trình xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 7:

Theo quy định tại Điều 13 và Điều 26 của Luật quốc tịch Việt Nam thì người Việt Nam định cư ở nước ngoài phải đăng ký với cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài để giữ quốc tịch Việt Nam trong thời hạn 5 năm, kể từ ngày Luật này có hiệu lực; người không thực hiện việc đăng ký giữ quốc tịch thì sẽ bị mất quốc tịch Việt Nam. Thời hạn để người Việt Nam định cư ở nước ngoài đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam sẽ chấm dứt vào ngày 01/7/2014, trong khi số lượng người đăng ký giữ quốc tịch trên thực tế là rất ít. Đây là vấn đề lớn liên quan đến việc thực hiện chính sách của Đảng và Nhà nước đối với kiều bào ta ở nước ngoài nên Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội cho bổ sung dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quốc tịch Việt Nam vào Chương trình xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 7.

- Chính phủ đề nghị rút dự án Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo ra khỏi Chương trình năm 2014 và bổ sung Luật tín ngưỡng, tôn giáo vào Chương trình năm 2015:

Theo Nghị quyết về Chương trình năm 2014, Chính phủ sẽ trình Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo. Tuy nhiên, do tín ngưỡng, tôn giáo là vấn đề quan trọng về quyền con người, quyền và nghĩa cơ bản của công dân nên tại khoản 5 Điều 70 của Hiến pháp đã quy định Quốc hội có thẩm quyền quyết định chính sách tôn giáo. Mặt khác, trong Kế hoạch triển khai thi hành Hiến pháp cũng xác định cần ban hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo. Do đó, Ủy ban thường vụ Quốc hội tán thành với đề nghị của Chính phủ.

- Chính phủ đề nghị bổ sung dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình thế giới và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về Viện Khoa học và công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc vào Chương trình năm 2014.

Ủy ban thường vụ Quốc hội nhận thấy, dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình thế giới thuộc Chương trình năm 2014 nhưng chưa được đưa cụ thể vào thời gian nào, do đó tán thành với Chính phủ bổ sung dự thảo Nghị quyết này vào Chương trình xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 8. 

Đối với dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về Viện Khoa học và công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc, Ủy ban thường vụ Quốc nhận thấy, theo Tờ trình của Chính phủ thì Viện có rất nhiều ưu đãi, đặc thù vượt quá quy định của nhiều luật hiện hành. Do đó, Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội cho bổ sung vào Chương trình cho ý kiến tại kỳ họp thứ 8 dự thảo Luật (hoặc nghị quyết) về cơ chế ưu đãi đối với các cơ sở nghiên cứu khoa học, công nghệ để tạo điều kiện cho một số viện nghiên cứu khoa học, công nghệ đặc thù có những bước đột phá trong hoạt động nhằm đẩy mạnh việc nghiên cứu và ứng dụng khoa học, công nghệ ở nước ta. 
II. VỀ DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG LUẬT, PHÁP LỆNH NĂM 2015

1. Về đề nghị Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2015 

Tính đến nay, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã nhận được đề nghị về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2015 gồm:

- Chính phủ đề nghị phương án 1 gồm 38 dự án luật (36 dự án luật, 02 dự án pháp lệnh); phương án 2 gồm 34 dự án (ít hơn phương án 1 là 04 dự án luật);

- Tòa án nhân dân tối cao đề nghị 04 dự án luật;

- Viện kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị 01 dự án bộ luật;

- Kiểm toán nhà nước đề nghị 01 dự án luật;

- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đề nghị 01 dự án luật, 01 dự án pháp lệnh;

- Hội Luật gia Việt Nam đề nghị 01 dự án luật;

- Ủy ban văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng đề nghị 08 dự án luật;

- Ủy ban khoa học, công nghệ và môi trường đề nghị 04 dự án luật;

- Ủy ban tài chính, ngân sách đề nghị 04 dự án luật;

- Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, tỉnh Sóc Trăng đề nghị 28 dự án luật, 01 dự thảo nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội;

- Các đại biểu Quốc hội đề nghị 04 dự án luật, 01 dự án pháp lệnh.

(Xin xem phụ lục kèm theo)

Ngoài ra, Văn phòng Chủ tịch nước có Công văn số 241/VPCTN-PL ngày 27/02/2014 thông báo ý kiến của Chủ tịch nước, đề nghị không đưa dự án Luật Chủ tịch nước vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2015.

Ủy ban thường vụ Quốc hội nhận thấy, chỉ còn năm 2014 và 2015 thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII, nhưng số lượng dự án luật, pháp lệnh được đề nghị đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2015 là quá lớn, trong đó có nhiều dự án mới chưa có trong Chương trình nhiệm kỳ khóa XIII, là vượt quá khả năng chuẩn bị cũng như quỹ thời gian của các cơ quan trình, cơ quan thẩm tra, Ủy ban thường vụ Quốc hội và khả năng xem xét, thông qua của Quốc hội. 

Do đó, để bảo đảm tính khả thi của Chương trình năm 2015, tránh bị điều chỉnh quá nhiều thì cần phải cân nhắc một cách thận trọng, xác định rõ quan điểm, căn cứ lập dự kiến Chương trình để xác định thứ tự ưu tiên, cần xem xét kỹ sự cần thiết, phạm vi, đối tượng điều chỉnh, những nội dung cơ bản của từng dự án. Bên cạnh đó, cần tăng cường sự phối hợp chặt chẽ ngay từ đầu giữa cơ quan soạn thảo và cơ quan thẩm tra, tăng cường trách nhiệm của Hội đồng dân tộc, Ủy ban của Quốc hội và các đại biểu Quốc hội, cùng với việc bảo đảm các điều kiện cần thiết cũng như bố trí thời gian phù hợp để Quốc hội xem xét, thông qua.

2. Về quan điểm, căn cứ lập dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2015
Ủy ban thường vụ Quốc hội cho rằng, việc lập Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2015 phải quán triệt một số định hướng cơ bản sau đây:

- Ưu tiên đưa vào Chương trình năm 2015 các dự án triển khai thi hành Hiến pháp, trong đó tiếp tục khẩn trương sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các dự án về tổ chức bộ máy nhà nước, các dự án quy định về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân;

- Chỉ đưa vào Chương trình năm 2015 những dự án có thuyết minh rõ ràng về sự cần thiết ban hành, phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, các nội dung cơ bản; kiên quyết không đưa vào Chương trình những dự án chưa đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

- Việc đưa các dự án vào Chương trình năm 2015 phải tính đến quỹ thời gian, khả năng thực tế của cơ quan soạn thảo, cơ quan thẩm tra và thời gian Quốc hội xem xét, thông qua; tránh dồn quá nhiều dự án vào một cơ quan nhằm bảo đảm chất lượng và tiến độ chuẩn bị, thẩm tra dự án;
- Ưu tiên đưa vào Chương trình năm 2015 các dự án đã có trong Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII; đối với các dự án chưa có trong Chương trình nhiệm kỳ khóa XIII, chỉ bổ sung khi thực sự cần thiết và đã được chuẩn bị tốt, đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

3. Về tổ chức kỳ họp chuyên đề của Quốc hội về xây dựng pháp luật

Chính phủ đề nghị hai phương án trong Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2015, trong đó có phương án tổ chức kỳ họp chuyên đề của Quốc hội. Qua thảo luận, trên cơ sở xem xét tình hình cụ thể của năm 2015 và sự chuẩn bị của các dự án luật, Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị không tổ chức thêm kỳ họp chuyên đề với thời gian và số lượng các dự án như đề nghị của Chính phủ mà kéo dài kỳ họp thường lệ của Quốc hội để có thể cho ý kiến, thông qua được nhiều dự án hơn, vì các lý do sau đây:

Thứ nhất, về thời gian: từ sau khi kết thúc kỳ họp thứ 8 (tháng 11/2014) đến kỳ họp thứ 9 (tháng 5/2015) chỉ có 5 tháng lại trùng vào Tết Nguyên đán; từ sau khi kết thúc kỳ họp thứ 9 đến kỳ họp thứ 10 (tháng 10/2015) chỉ có 4 tháng. Nếu tổ chức thêm một kỳ họp chuyên đề vào giữa các kỳ họp thường lệ thì chỉ có thể vào tháng 3 hoặc tháng 7 nên chỉ có 01 đến 02 tháng để cho ý kiến, tiếp thu, chỉnh lý đối với hơn 20 dự án luật sẽ không thể bảo đảm thời gian gửi tài liệu, thẩm tra, cho ý kiến, chỉnh lý hoàn thiện các dự thảo luật, nhất là sẽ không bảo đảm chất lượng;

Thứ hai, ảnh hưởng đến việc tổ chức Đại hội Đảng các cấp và các hoạt động bình thường khác; 

 Thứ ba, theo đề nghị của Chính phủ, nếu tổ chức thêm một kỳ họp chuyên đề cũng chỉ xem xét, thông qua được nhiều hơn 4 dự án so với việc không tổ chức thêm kỳ họp chuyên đề. Mặt khác, việc tổ chức thêm một kỳ họp sẽ kéo theo nhiều chi phí, nhất là chi phí đi lại của đại biểu, chi phí cho bộ máy phục vụ.
4. Về các dự án cụ thể trong dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2015  

Uỷ ban thường vụ Quốc hội cơ bản tán thành với nhiều đề nghị của Chính phủ và các cơ quan, tổ chức hữu quan, đại biểu Quốc hội về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2015; trên cơ sở đánh giá việc thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của các năm trước, xuất phát từ yêu cầu thực tiễn và điều kiện thực tế, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo các cơ quan có trách nhiệm nghiên cứu, xem xét về từng dự án và xin báo cáo Quốc hội về một số vấn đề cụ thể sau đây: 

4.1. Về các dự án đã có trong Chương trình nhiệm kỳ khóa XIII 
- Quán triệt quan điểm và căn cứ lập Chương trình, Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị cùng với nhiều dự án được Chính phủ, các cơ quan, đại biểu Quốc hội đề nghị đưa vào Chương trình, ưu tiên đưa vào Chương trình năm 2015 các dự án được Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 8 là Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (sửa đổi), Luật kiểm toán nhà nước (sửa đổi), Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; ưu tiên đưa Bộ luật tố tụng dân sự (sửa đổi), Bộ luật tố tụng hình sự (sửa đổi), Luật tố tụng lao động, Luật tố tụng hành chính (sửa đổi) vào Chương trình năm 2015.

- Đối với đề nghị của Chính phủ, Ủy ban thường vụ Quốc hội nhận thấy, theo định hướng triển khai thi hành Hiến pháp thì Luật du lịch (sửa đổi) sẽ trình Quốc hội giai đoạn 2015-2020. Luật chứng thực, Luật hiến máu đã có trong Chương trình nhiệm kỳ khóa XIII. Tuy nhiên, căn cứ vào mức độ chuẩn bị, thứ tự ưu tiên của các dự án và thời gian kỳ họp, để bảo đảm tính khả thi của Chương trình, Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị chưa đưa các dự án này vào Chương trình năm 2015.
- Đối với các dự án Luật trưng cầu ý dân, Luật thanh niên (sửa đổi) là các dự án có liên quan đến quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân cần được sớm ban hành để thể chế hóa nội dung mới được sửa đổi, bổ sung của Hiến pháp. Các dự án Luật bảo vệ bí mật nhà nước, Luật phòng, chống tội phạm có tổ chức, Luật truy nã tội phạm, Luật thư viện, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thể dục, thể thao, Luật tiền lương tối thiểu đều thuộc Chương trình nhiệm kỳ khóa XIII, tuy nhiên, qua thảo luận, Ủy ban thường vụ Quốc hội nhất trí với Chính phủ là cần có thêm thời gian tiếp tục chuẩn bị nên chưa đưa vào Chương trình năm 2015 mà sẽ trình Quốc hội xem xét khi đủ điều kiện đưa vào Chương trình các năm sau. 
4.2. Về các dự án chưa có trong Chương trình nhiệm kỳ khóa XIII 

 Ủy ban thường vụ Quốc hội nhận thấy, số lượng dự án còn lại trong Chương trình nhiệm kỳ khóa XIII là quá nhiều nên thời gian còn lại trong năm 2015 phải tập trung cho việc thực hiện các dự án có trong Chương trình nhiệm kỳ và trong định hướng triển khai thi hành Hiến pháp. Do đó, chỉ nên bổ sung vào Chương trình nhiệm kỳ những dự án thực sự cần thiết cần phải ban hành để đáp ứng yêu cầu của thực tiễn, đã được thuyết minh rõ về sự cần thiết, bám sát các định hướng đặt ra trong Chương trình năm 2015 bảo đảm tính khả thi. 

Ủy ban thường vụ Quốc hội nhận thấy, dự án Luật đơn vị hành chính, Luật thương mại (sửa đổi) chưa có trong Chương trình nhiệm kỳ khóa XIII, trong đề nghị về hai dự án này cũng mới chỉ là tên dự án mà chưa có thuyết minh nên không có cơ sở để xem xét đưa vào Chương trình. Về dự án Luật trợ giúp pháp lý (sửa đổi), theo thuyết minh nội dung cần sửa đổi của Luật này liên quan đến các dự án bộ luật về tố tụng, Luật chăm sóc, giáo dục trẻ em (sửa đổi), Luật phí, lệ phí… nên đề nghị xem xét, ban hành sau khi những luật này được sửa đổi mà chưa bổ sung Luật trợ giúp pháp lý (sửa đổi) vào Chương trình nhiệm kỳ khóa XIII và năm 2015. 

Ngoài các dự án nêu trên, đối với đề nghị về một số dự án chưa có trong Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh khóa XIII, Ủy ban thường vụ Quốc hội nhận thấy, hầu hết các đề nghị mới chỉ là nêu tên gọi chưa có cơ sở để xem xét đưa vào Chương trình. Đối với dự án Pháp lệnh quy định việc đại biểu Quốc hội thực hiện quyền trình sáng kiến pháp luật, dự án này có liên quan với dự án Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật sẽ trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 8, do đó, có thể bổ sung một phần quy định về quy trình thực hiện sáng kiến pháp luật của đại biểu Quốc hội trong Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật mà không xây dựng một pháp lệnh riêng. Đối với dự án Pháp lệnh giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đây là dự án có nội dung liên quan đến Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (sửa đổi) sẽ được Quốc hội xem xét, cho ý kiến tại kỳ họp thứ 8 nên đề nghị đưa nội dung của dự án Pháp lệnh này vào nội dung của Luật. Đối với dự án Luật hành chính công, đây là sáng kiến pháp luật của đại biểu Quốc hội đã được chuẩn bị tương đối công phu, các tài liệu của dự án đáp ứng yêu cầu của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, do đó, đề nghị Quốc hội cho bổ sung vào Chương trình nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII. 
Các dự án Luật bảo vệ an toàn lãnh thổ chủ quyền quốc gia, Luật kiến trúc sư, Luật nhà giáo, Luật khu công nghiệp, khu kinh tế, Pháp lệnh về tổ chức của các cơ quan thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 755/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 02/4/2005 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định việc giải quyết đối với một số trường hợp cụ thể về nhà đất trong quá trình thực hiện các chính sách quản lí nhà đất và chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa trước ngày 01/7/1991… đã được đại biểu Quốc hội đề xuất khi xây dựng Chương trình năm 2013, 2014 và Quốc hội đã giao Chính phủ tổ chức nghiên cứu, có ý kiến cụ thể về các dự án. Theo Tờ trình Chính phủ là cần có thêm thời gian nghiên cứu, chuẩn bị và sẽ được xem xét khi đã có đủ điều kiện sẽ đưa vào Chương trình. Ủy ban thường vụ Quốc hội tán thành với Chính phủ và đề nghị Chính phủ tiếp tục tổ chức tổng kết các quy định hiện hành về các lĩnh vực này để trình Quốc hội xem xét đưa các dự án này vào Chương trình vào thời điểm thích hợp. 

Từ những đánh giá, phân tích nêu trên, căn cứ vào yêu cầu đặt ra đối với công tác xây dựng luật, pháp lệnh năm 2015; trên cơ sở Tờ trình của Chính phủ, đề nghị của các cơ quan, tổ chức, đại biểu Quốc hội, Báo cáo thẩm tra của Ủy ban pháp luật và ý kiến của Hội đồng dân tộc, các Uỷ ban khác của Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2015 gồm 31 dự án luật và 02 dự án pháp lệnh được thông qua, 11 dự án luật được cho ý kiến (như dự thảo Nghị quyết kèm theo).

IV. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ

Ủy ban thường vụ Quốc hội nhận thấy, để sớm đưa các quy định của Hiến pháp vào cuộc sống, cần đề cao công tác xây dựng pháp luật, phải coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của toàn hệ thống chính trị. Vì vậy, cần tập trung trí tuệ của các cơ quan, tổ chức có liên quan vào việc chuẩn bị cũng như triển khai thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh. Ủy ban thường vụ Quốc hội có một số kiến nghị như sau:

1. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân hữu quan cần tổ chức thực hiện tốt các giải pháp đã được đề cập trong Nghị quyết của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khoá XIII, tiếp tục tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức trong việc soạn thảo, thẩm tra, trình Ủy ban thường vụ Quốc hội, Quốc hội để bảo đảm chất lượng và tiến độ chuẩn bị các dự án luật trình Quốc hội.
2. Các cơ quan, tổ chức hữu quan tạo điều kiện thuận lợi cho các chủ thể thực hiện quyền sáng kiến pháp luật của mình. Cần cụ thể hóa quy trình, thủ tục trình sáng kiến pháp luật của đại biểu Quốc hội trong Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo hướng tạo điều kiện thuận lợi để đại biểu Quốc hội thực hiện quyền của mình. Giao Văn phòng Quốc hội có trách nhiệm tạo điều kiện kinh phí và các điều kiện vật chất cần thiết, Viện nghiên cứu lập pháp của Ủy ban thường vụ Quốc hội có trách nhiệm giúp đại biểu Quốc hội trong việc tổ chức xây dựng dự thảo, lập, hoàn thiện hồ sơ theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật để trình Ủy ban thường vụ Quốc hội, Quốc hội xem xét đưa vào Chương trình.

3. Đề nghị Chính phủ:

a) Rà soát đưa vào Chương trình kịp thời trình Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội hoặc theo thẩm quyền bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung văn bản thay thế các quy định pháp luật không phù hợp với Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

b) Tăng kinh phí hỗ trợ xây dựng pháp luật; sớm quyết định kinh phí cho việc chuẩn bị các dự án luật, pháp lệnh đã được đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội để việc chuẩn bị xây dựng các dự án này được tiến hành thuận lợi và chất lượng.  
*

*
*

Kính thưa Quốc hội,

Trên đây là Tờ trình Quốc hội về dự kiến điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII, năm 2014 và Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2015, Ủy ban thường vụ Quốc hội xin kính trình Quốc hội xem xét, quyết định.
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